	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

NĂM HỌC 2023 – 2024
Phân môn: Địa lí 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống)


    Học kỳ I:   18 tuần = 27 tiết (từ tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết; từ tuần 10 đến tuần 18: 2 tiết)
    Học kỳ II:  17 tuần = 25 tiết (từ tuần 19 đến tuần 26: 2 tiết; từ tuần 27 đến tuần 35: 1 tiết)
Cả năm:     52 tiết

HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Bài và tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú 

	1
	1
	Bài mở đầu 
	- Hiểu được tầm qua trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt
- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.

- Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, 

- Yêu thích môn học, thích tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí.
	

	
	
	CHƯƠNG 1

BẢN ĐỔ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỂ MẶT TRÁI ĐẤT
	

	2
	2
	Bài 1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
	- Biết và xác định được được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu.
	Dạy mục 1

	3
	3
	Bài 1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí (tiếp)
	- Biết và xác định được vĩ độ, kinh độ và toạ độ địa lí của một điểm.
	Dạy mục 2

	4
	4
	Bài 2. Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
	- Biết được khái niệm bản đồ.

- Nhận biết được một số lưới kinh, vĩ  tuyến của bản đồ thế giới.

- Biết xác định phương hướng trên bản đồ.
	

	5
	5
	Bài 3. Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ.
	- Biết được tỉ lệ bản đồ.

- Biết tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
	

	6
	6
	Bài 4. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ


	- Biết đọc các kí hiệu bản đồ,chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Biết tìm đường đi trên bản đồ.
	

	7
	7
	Bài 5. Lược đồ trí nhớ
	- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với cá nhân HS.
	

	8
	8
	Bài tập địa lí chương 1
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài mở đầu đến Bài 5.
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì I
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài mở đầu đến Bài 5.
	

	
	
	CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
	

	10
	10
	Bài 6. Trái Đất trong hệ Mặt Trời
	- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
	

	
	11
	Bài 7. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả


	- Mô tả được chuyển động của Trái Đất tự quay quanh trục 

- Nhận biết được giờ địa phương/giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	Dạy mục 1

	11
	12
	Bài 7. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả (tiếp)


	- Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau và mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
	Dạy mục 2

	
	13
	Bài 8. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả 
	- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. 
	Dạy mục 1

	12
	14
	Bài 8. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả (tiếp)

	- Trình bày được hiện tượng mùa, hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
	Dạy mục 2

	
	15
	Bài 9. Xác định phương hướng ngoài thực tế
	- Xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên hoặc dùng địa bàn.
	

	
	
	CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
	

	13
	16
	Bài 10. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
	- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.
	Dạy mục 1

	
	17
	Bài 10. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo (Tiếp theo)
	- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau, tách xa nhau.
	Dạy mục 2

	14
	18
	Bài 11. Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
	- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi
	

	
	19
	Bài 12. Núi lửa và động đất
	- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của hiện tượng này.

- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra.
	

	15
	20
	Bài 13. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản 
	- Phân biệt được các dạng địa hình chính trên Trái Đất.
	Dạy mục 1

	
	21
	Bài 13. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản (tiếp)
	- Kể được tên một số loại khoáng sản
	Dạy mục 2

	16
	22
	Bài 14. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	- Biết đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	

	
	
	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	

	
	23
	Bài 15. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió 


	- Mô tả được các tầng khí quyển, đặc điểm chính của tầng đối lưu và tầng bình lưu.

- Hiểu được vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic.
	Dạy mục 1, 2

	  17
	24
	Bài 15. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió (Tiếp theo)

	- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

- Trình bày được sự phân bố các đai khí áp trên Trái Đất.

- Biết cách sử dụng khí áp kế.
	Dạy mục 3, 4

	
	25
	Bài 15. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió (Tiếp theo)
	- Trình bày được sự phân bố các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
	Dạy mục 5

	18
	26
	Bài tập địa lí chương 2, chương 3 và chương 4
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Chương 2 đến Bài 15.
	

	
	27
	Kiểm tra cuối kì I
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Chương 2 đến Bài 15.
	


HỌC KÌ II
	Tuần
	Tiết
	Bài và tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú 

	19
	28
	Bài 16. Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
	- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

- Biết cách sử dụng nhiệt kế, ẩm kế.
	Dạy mục 1

	
	29
	Bài 16. Nhiệt độ không khí. Mây và mưa (Tiếp theo)
	- Mô tả được hiện tượng hình thành mây, mưa.
	Dạy mục 2

	20
	30
	Bài 17. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
	- Phân biệt được thời tiết và khí hậu.

- Trình bày được khái quát đặc điểm của một trong các đới khí hậu.
	Dạy mục 1, 2

	
	31
	Bài 17. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu (Tiếp theo)
	- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
	Dạy mục 3

	21
	32
	Bài 18. Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
	- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa; xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
	

	
	
	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
	

	
	33
	Bài 19. Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
	- Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước
	

	22
	34
	Bài 20. Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà 


	- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
	Dạy mục 1

	
	35
	Bài 20. Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà (Tiếp theo)
	- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
	Dạy mục 2, 3

	23
	36
	Bài 21. Biển và đại dương


	- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ và độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
	Dạy mục 1

	
	37
	Bài 21. Biển và đại dương (tiếp)

	- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
	Dạy mục 2

	
	
	CHƯƠNG 6

ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
	

	24
	38
	Bài 22. Lớp đất trên Trái Đất


	- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
	Dạy mục 1, 2

	
	39
	Bài 22. Lớp đất trên Trái Đất (Tiếp theo)

	- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
	Dạy mục 3, 4

	25
	40
	Bài 23. Sự sống trên Trái Đất
	- Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.
	

	
	41
	Bài 24. Rừng nhiệt đới 
	 Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
	

	26
	42
	Bài tập địa lí chương 4, chương 5 và chương 6
	 Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 16 đến Bài 24.
	

	
	43
	Kiểm tra giữa kì II
	  Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 16 đến Bài 24.
	

	27
	44
	Bài 25. Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.
	

	28
	45
	Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương
	- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
	

	
	
	CHƯƠNG 7

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
	

	29
	46
	Bài 27. Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

	- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.

- Trình bày và giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
	Dạy mục 1, 2

	30
	47
	Bài 27. Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới (Tiếp theo)
	- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới
	Dạy mục 3

	31
	48
	Bài 28. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên


	- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất.
	

	32
	49
	Bài 29. Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững. Liên hệ thực tế địa phương.
	

	33
	50
	Bài 30. Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương sản 
	- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
	

	34
	51
	Ôn tập kiểm tra cuối kì II
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 25 đến Bài 30.
	

	35
	52
	Kiểm tra cuối kì II
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 25 đến Bài 30.
	


Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023

	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Nguyễn Thị Duyên
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HỌC KÌ I 

	Tuần
	Tiết
	Bài và tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	
	
	CHƯƠNG 1: CHÂU ÂU
	

	1
	1
	Bài 1. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Âu
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.
	Dạy mục 1, 2a

	
	2
	Bài 1. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Âu (Tiếp theo)
	- Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu của châu Âu
	Dạy mục 2b

	2
	3
	Bài 1. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Âu (Tiếp theo)
	- Phân tích được đặc điểm sông ngòi và xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga); Các đới thiên nhiên của châu Âu
	Dạy mục 2c, d

	
	4
	Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
	Dạy mục 1

	3
	5
	Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu (Tiếp theo)
	– Trình bày được đặc điểm di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
	Dạy mục  2, 3

	
	6
	Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu
	– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	Dạy mục  1

	4
	7
	Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu (Tiếp theo)
	– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	Dạy mục  2, 3

	
	8
	Bài 4. Liên minh châu Âu
	– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.


	

	
	
	CHƯƠNG 2: CHÂU Á
	

	5
	9
	Bài 5. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Á
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm địa hình và xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình của châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm khoáng sản và xác được trên bản đồ các khoáng sản chính ở châu Á.
	Dạy mục  1, 2a, b

	
	10
	Bài 5. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Á (Tiếp theo)
	– Trình bày được một trong những đặc điểm khí hậu của châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm sông, hồ và xác được trên bản đồ các sông, hồ chính ở châu Á.
	Dạy mục   2c, d

	6
	11
	Bài 5. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Á (Tiếp theo)
	– Trình bày được một trong những đặc điểm các đới thiên nhiên ở châu Á.

- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ thiên nhiên.
	Dạy mục   2e

	
	12
	Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo ở châu Á.
	Dạy mục   1

	7
	13
	Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á (Tiếp theo)
	– Trình bày được đặc điểm sự phân bố dân cư và các đô thị lớn ở châu Á.
	Dạy mục   2

	
	14
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á
	– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.
	Dạy mục   1, 2a, b

	8
	15
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực châu Á (Tiếp theo)
	– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

– Biết cách sử dụng bản đồ để phân tích các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.
	Dạy mục   2c, d

	
	16
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực châu Á (Tiếp theo)
	– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

– Biết cách sử dụng bản đồ để phân tích các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.
	Dạy mục   2e

	9
	17
	Bài tập địa lí  chương 1 và chương 2
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 1 đến Bài 7.
	

	
	18
	Kiểm tra giữa kì I
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 1 đến Bài 7.
	

	10
	19
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực châu Á (Tiếp theo)
	– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

– Biết cách sử dụng bản đồ để phân tích các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực.
	Dạy mục   2g

	11
	20
	Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á
	– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản,
	

	
	
	CHƯƠNG 3: CHÂU PHI
	

	12
	21
	Bài 9. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Phi
	– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước Châu Phi.

– Phân tích được một trong những đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Phi
	Dạy mục   1, 2a

	13
	22
	Bài 9. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Phi (Tiếp theo)
	– Phân tích được một trong những đặc điểm khí hậu, sông hồ của châu Phi.

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi; một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thên nhiên (ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác, …)
	Dạy mục   2b, c

	14
	23
	Bài 9. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Phi (Tiếp theo)
	– Phân tích được một trong những đặc điểm các môi trường tự nhiên của châu Phi.

– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thên nhiên (ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác, …) ở châu Phi.
	Dạy mục   2d, 3

	15
	24
	Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
	- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử Châu phi (ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung đột quân sự, …)
	Dạy mục   1a, b

	16
	25
	Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi (Tiếp theo)
	- Tiếp tục trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử Châu phi (ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung đột quân sự, …)
	Dạy mục   1c, 2

	17
	26
	Bài tập địa lí chương 2 và chương 3
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 7 đến Bài 10.
	

	18
	27
	Kiểm tra cuối học kì I
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 7 đến Bài 10.
	


HỌC KÌ II 

	Tuần
	Tiết
	Bài và tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	28
	Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi
	- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau
	Dạy mục   1,2

	20
	29
	Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi (Tiếp theo)
	- Tiếp tục trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau
	Dạy mục   3, 4

	21
	30
	Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.
	

	
	
	CHƯƠNG 4: CHÂU MỸ
	

	22
	31
	Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
	– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).
	

	23
	32
	Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình và sự phân hóa của khí hậu Bắc Mỹ.
	Dạy mục   1, 2

	24
	33
	Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ (Tiếp theo)
	– Trình bày được một trong những đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên Bắc Mỹ.
	Dạy mục 3, 4

	25
	34
	Bài tập địa lí chương 3 và chương 4
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 11 đến Bài 14.
	

	26
	35
	Kiểm tra giữa kì II
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 13 đến Bài 15.
	

	27
	36
	Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ. Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá.
	Dạy mục   1

	
	37
	Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ. Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ (Tiếp theo)
	- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.

- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ.
	Dạy mục   2, 3

	28
	38
	Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
	- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều Đông – Tây.

- Biết sử dụng các bản đồ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình, các đới và kiểu khí hậu,...
	Dạy mục 1

	
	39
	Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
	- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều Bắc – Nam.

- Biết sử dụng các bản đồ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình, các đới và kiểu khí hậu,...
	Dạy mục 2

	29
	40
	Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
	- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều cao (trên dãy núi Andes).

- Biết sử dụng các bản đồ để xác định phạm vi, các khu vực địa hình, các đới và kiểu khí hậu, ...
	Dạy mục 3

	
	41
	Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. Khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
	– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.

- Biết sử dụng bản đổ để xác định các đô thị lớn.
	Dạy mục   1

	30
	42
	Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. Khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn (Tiếp theo)
	- Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn. Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn.
	Dạy mục   2

	
	
	CHƯƠNG 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC
	

	
	43
	Bài 18. Châu Đại Dương
	– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản châu Đại Dương.
	Dạy mục   1, 2a

	31
	44
	Bài 18. Châu Đại Dương (Tiếp theo)
	- Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.
	Dạy mục   2b, c

	
	45
	Bài 18. Châu Đại Dương (Tiếp theo)
	- Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia. 
	Dạy mục   3

	32
	46
	Bài 18. Châu Đại Dương (Tiếp theo)
	- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.
	Dạy mục   4

	
	47
	Bài 19. Châu Nam Cực 
	- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.

- Trình bày được những đặc điểm về vị trí địa lí của châu Nam Cực.
	Dạy mục 1, 2

	33
	48
	Bài 19. Châu Nam Cực (tiếp theo)

	- Trình bày được những đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực.
- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
	Dạy mục 3, 4

	
	49
	Chủ đề chung 2

Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	– Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại (qua một số trường hợp cụ thể).
	Dạy mục 1a

	34
	50
	Chủ đề chung 2

Đô thị: Lịch sử và hiện tại

(Tiếp theo)
	– Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại (qua một số trường hợp cụ thể).
	Dạy mục 1b

	
	51
	Chủ đề chung 2

Đô thị: Lịch sử và hiện tại

(Tiếp theo)
	– Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).
– Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh  cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại
	Dạy mục 2

	35
	52
	Ôn tập cuối học kì II
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 15 đến Bài 20 và chủ đề 2.
	

	
	53
	Kiểm tra cuối học kì II
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 15 đến Bài 20 và chủ đề 2.
	


Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023

	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Nguyễn Thị Duyên


	UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC

NĂM HỌC 2023 – 2024
Phân môn: Địa lí 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)


    Học kỳ I:   18 tuần = 27 tiết (từ tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết; từ tuần 10 đến tuần 18: 2 tiết)

    Học kỳ II:  17 tuần = 25 tiết (từ tuần 19 đến tuần 26: 2 tiết; từ tuần 27 đến tuần 35: 1 tiết)

Cả năm:     52 tiết

HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Bài và tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú 

	
	
	CHƯƠNG 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, 
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	

	1
	1
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam 
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí. 

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	Dạy mục 1

	2
	2
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy mục  2

	3
	3
	Bài 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy mục 3

	4
	4
	Bài 2. Địa hình Việt Nam
	– Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa.

	Dạy mục 1a, b

	5
	5
	Bài 2. Địa hình Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy tiếp     mục 1c, d

	6
	6
	Bài 2. Địa hình Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy mục 2a 

	  7
	7
	Bài 2. Địa hình Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy mục 2b, c

	8
	8
	Bài tập địa lí 
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 1 đến Bài 2.
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì I
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT Bài 1 đến Bài 2.
	

	10
	10
	Bài 2. Địa hình Việt Nam (tiếp)
	– Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.
	Dạy mục 3a

	
	11
	Bài 2. Địa hình Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy mục 3b

	11
	12
	Bài 3. Khoáng sản Việt Nam
	- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. 

– Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.


	Dạy mục 1, 2

	
	13
	Bài 3. Khoáng sản Việt Nam (tiếp)
	
	Dạy tiếp mục 2

	12
	14
	Bài 3. Khoáng sản Việt Nam
	
	Dạy  mục 3

	
	
	CHƯƠNG 2: KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM
	

	
	15
	Bài 4. Khí Hậu Việt Nam
	– Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.

– Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.
	Dạy mục 1a, b

	13
	16
	Bài 4. Khí Hậu Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy tiếp mục 1c

	
	17
	Bài 4. Khí Hậu Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 2a

	14
	18
	Bài 4. Khí Hậu Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 2b, c

	
	19
	Bài 5. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
	– Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.
	Vẽ biểu đồ

	15
	20
	Bài 5. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu (Tiếp)
	
	Phân tích biểu đồ

	
	21
	Bài 6. Thủy văn Việt Nam
	– Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn. 

– Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.
	Dạy mục 1a

	16
	22
	Bài 6. Thủy văn Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 1b

	
	23
	Bài 6. Thủy văn Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy tiếp  mục 1b

	17
	24
	Bài 6. Thủy văn Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 2, 3

	
	25
	Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta
	– Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp. 

	Dạy mục 1

	18
	26
	Bài tập địa lí
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ đầu năm
	

	
	27
	Kiểm tra cuối kì I
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT
	


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Bài và tên bài
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú 

	19
	28
	Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta (Tiếp)
	– Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta. 

– Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
	Dạy mục 2

	
	29
	Bài 7. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta (Tiếp)
	
	Dạy mục 3

	20
	30
	Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
	– Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam. 

– Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.
	Dạy mục 1

	
	31
	Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 2

	21
	32
	Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 3

	
	33
	Bài 9. Thổ nhưỡng Vệt Nam 
	– Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.

– Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.

– Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp. – Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản. – Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.
	Dạy mục 1, 2a

	22
	34
	Bài 9. Thổ nhưỡng Vệt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 2b, c

	
	35
	Bài 9. Thổ nhưỡng Vệt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 3

	23
	36
	Bài 10. Sinh vật Việt Nam
	– Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.

– Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.
	Dạy mục 1

	
	37
	Bài 10. Sinh vật Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 2

	24
	38
	Chủ đề chung 1: Văn mình châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	– Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Hồng; mô tả được chế độ nước của sông Hồng.
	Dạy mục 1a

	
	39
	Chủ đề chung 1: Văn mình châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	– Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ sông Cửu Long; mô tả được chế độ nước của dòng sông Cửu Long (Mê Công).
	Dạy mục 1b

	25
	40
	Chủ đề chung 1: Văn mình châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	– Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng.
	Dạy mục 2a

	
	41
	Chủ đề chung 1: Văn mình châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	– Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Cửu Long.
	Dạy mục 2b

	26
	42
	Bài tập đía lí
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 10 và CDDC1.
	

	
	43
	Kiểm tra giữa kì II
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ bài 7 đến bài 10 và CDDC1.

	

	
	
	CHƯƠNG 4: BIỂN ĐẢO VIỆT NAM
	

	27
	44
	Bài 11. Phạm vi biển Đông, vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
	– Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam. 

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

– Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình bày được các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).
– Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
	Dạy mục 1, 2

	28
	45
	Bài 11. Phạm vi biển Đông, vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy tiếp  mục 2

	29
	46
	Bài 11. Phạm vi biển Đông, vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 3

	30
	47
	Bài 11. Phạm vi biển Đông, vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy tiếp  mục 3

	31
	48
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam 
	– Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam. 

– Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.
	Dạy  mục 1, 2

	32
	49
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy tiếp  mục 2

	33
	50
	Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam (Tiếp)
	
	Dạy mục 3

	34
	51
	Ôn tập kiểm tra cuối kì II
	- Hệ thống và củng cố lại những kiến thức đã học từ Bài 11 đến Bài 12.
	

	35
	52
	Kiểm tra cuối kì II
	- Đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình GDPT từ Bài 11 đến Bài 12.
	


Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023

	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Nguyễn Thị Duyên


	PHÒNG GD & ĐT THANH TRÌ

TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH  DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Địa lí 9


Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần =17 tiết

Cả năm: 53 tiết

HỌC KÌ I

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài 
	Nội dung tích hợp/lồng ghép và bổ trợ
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	ĐỊA LÍ VIỆT NAM (TIẾP THEO)
	
	

	
	Chương II. Địa lí dân cư

	
	1
	Bài 1
	Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	 
	
	

	
	2
	Bài 2
	Dân Số và gia tăng dân số
	
	
	

	2
	3
	Bài 3
	Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	
	
	

	
	4
	Bài 4
	Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	
	
	

	3
	5
	Bài 5
	Thực hành : Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	
	
	

	
	Chương III. Địa lý kinh tế

	
	6
	Bài 6
	Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
	
	Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới
	Khuyến khích HS tự đọc

	4
	7
	Bài 7
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	
	

	
	8
	Bài 8
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	- Tìm kiếm thông tin, viết báo cáo ngắn về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. 
- Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.
	
	Dạy bổ sung vào hoạt động Vận dụng

	5
	9
	Bài 9
	Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thủy sản
	
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Thay đổi yêu cầu thành vẽ biểu đồ hình cột

	
	10
	Bài 10
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
	
	
	

	6
	11
	Bài 10
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (tiếp theo)
	
	
	

	
	12
	Bài 11
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	
	
	

	7
	13


	Bài 12
	Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp
	- Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
	Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm; phần 3: Một số ngành công nghiệp nặng khác
	Không dạy



	
	
	
	
	
	Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
	Không yêu cầu HS làm
Dạy bổ sung vào hoạt động Vận dụng

	
	14
	Bài 13
	Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ
	
	
	

	8
	15
	Bài 14
	Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	GDQPAN

Ví dụ về GTVT và BCVT gắn với quốc phòng an ninh.
- Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.  

Dạy
	
	Dạy bổ sung vào hoạt động Vận dụng

	
	16
	Bài 15
	Thương mại và dịch vụ du lịch
	
	
	

	9
	17
	Bài 16
	Thực hành: Vẽ biểu đồ về cơ cấu kinh tế 
	
	
	

	
	18
	
	Ôn tập giữa kì I
	
	
	

	10
	19
	
	Ôn tập giữa kì I (tiếp)
	
	
	

	
	20
	
	Kiểm tra giữa kì I
	
	
	

	11
	Chương IV. Sự phân hóa lãnh thổ

	
	21
	Bài 17
	Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	
	

	
	22
	Bài 18
	Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
	
	
	

	
	
	Bài 19
	Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	Cả bài
	Không yêu cầu HS làm

	12
	23
	Bài 20
	Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	- Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông  Cửu Long
- Quá trình hình thành và phát triển châu thổ; chế độ nước của các dòng sông chính. - Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự các dòng sông. - Văn minh các dòng sông. - Biến đổi khí hậu và biện pháp ứng phó với  biến đổi khí hậu ở vùng châu thổ của hai đồng bằng hiện đại
	
	- Dạy bổ sung vào hoạt động Vận dụng
- Dạy lồng ghép

	
	24
	Bài 21
	Vùng Đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)
	Đô thị
1. Điều kiện hình thành đô thị. 
2. Lịch sử hình thành và phát triển đô thị. 
3. Vai trò của đô thị đối với sự phát triển KTXH. 
4. Giới thiệu một số đô thị cổ đại và hiện đại.
	
	- Dạy lồng ghép

	13
	25
	Bài 22
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	
	
	

	
	26
	Bài 23
	Vùng Bắc Trung Bộ
	- Trình bày được vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ.
	
	Dạy bổ sung vào hoạt động Vận dụng

	14
	27
	Bài 24
	Vùng Bắc Trung bộ (tiếp theo)
	- Phân tích được thế mạnh về du lịch ở vùng Bắc Trung Bộ.
	
	Dạy bổ sung vào hoạt động Luyện tập mục IV.3

	
	28
	Bài 25
	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
	- Sử dụng sơ đồ tư duy để phân tích được ảnh hưởng của nạn hạn hán và sa mạc hoá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận.
	
	Dạy bổ sung vào hoạt động Luyện tập mục II 

	15
	29
	Bài 26
	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
	
	
	

	
	30
	Bài 27
	Thực hành : Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	
	
	

	16
	31
	Bài 28
	Vùng Tây Nguyên
	
	
	

	
	32
	Bài 29
	Vùng Tây Nguyên (tiếp)
	
	
	

	17
	33
	Bài 30
	Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	
	
	

	
	34
	Ôn tập cuối học kì I
	
	
	

	18
	35
	Ôn tập cuối học kì I (Tiếp theo)
	
	
	

	
	36
	Kiểm tra cuối học kì I
	
	
	


HỌC KÌ II

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài 
	Nội dung tích hợp/lồng ghép và bổ trợ
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện

	19
	37
	Bài 31
	Vùng Đông Nam Bộ
	 
	
	

	20
	38
	Bài 32
	Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
	
	
	

	21


	39
	Bài 33
	Vùng Đông Nam Bộ(tiếp theo)
	- Phân tích được vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh.
	
	Dạy bổ sung vào hoạt động Vận dụng mục V
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	- Tìm hiểu thông tin và phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất giải pháp ứng phó.
- Quá trình hình thành và phát triển châu thổ; chế độ nước của các dòng sông chính. 
- Quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự các dòng sông. 
- Văn minh các dòng sông. 
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	- Trình bày được về vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông  Cửu Long
Đô thị
1. Điều kiện hình thành đô thị. 
2. Lịch sử hình thành và phát triển đô thị. 
3. Vai trò của đô thị đối với sự phát triển KTXH. 
4. Giới thiệu một số đô thị cổ đại và hiện đại.
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	GDQPAN
Ví dụ để chứng minh dân chủ

phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay
- Phạm vi các vùng biển và hải đảo Việt Nam. - Đặc điểm môi trường và tài nguyên biển đảo
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